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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 16/03/2026                Phòng: 414 Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206272890 Huỳnh Ngọc Minh Anh CUL 251 N K31NAT

2 31206568407 Huỳnh Hoàng Anh CUL 251 N K31NAT

3 29218055425 Trần Xuân Bão CUL 251 N K29DLK

4 29218058428 Lê Văn Chương CUL 251 N K29DLK

5 31206253902 Lê Nguyễn Thùy Dung CUL 251 N K31NAT

6 31206272096 Võ Lâm Gia Gia CUL 251 N K31NAT

7 31204439034 Phạm Khánh Hà CUL 251 N K31NAT

8 31206276534 Phan Thị Phương Hà CUL 251 N K31NAT

9 29212350424 Phạm Quang Hải CUL 251 N K29DLK

10 29218058433 Nguyễn Thế Hải CUL 251 N K29DLK

11 31208072419 Nguyễn Ngọc Như Hải CUL 251 N K31NAT

12 31206570519 Phạm Đoàn Gia Hân CUL 251 N K31NAT

13 29218056177 Trần Anh Hào CUL 251 N K30DLK

14 31204955999 Lê Trần Thanh Hiền CUL 251 N K31NAT

15 31206251350 Lương Thị Hiền CUL 251 N K31NAT

16 29214641155 Bùi Mạnh Hiếu CUL 251 N K29DLK

17 29218051395 Phan Ngọc Hiếu CUL 251 N K29DLK

18 31216244728 Võ Ngọc Hoàng CUL 251 N K31NAT
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (N)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: CUL 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (N)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 16/03/2026                Phòng: 416/1 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208046571 Nguyễn Thị Xuân Hồng CUL 251 N K29DLK

2 31216246515 Trần Nguyễn Gia Huân CUL 251 N K31NAT Nợ HP

3 31216225063 Lê Khánh Hưng CUL 251 N K31NAT

4 31216239235 Đỗ Quang Hưng CUL 251 N K31NAT

5 31206239539 Ninh Thị Hương CUL 251 N K31NAT

6 31206263037 Trần Thị Thanh Hương CUL 251 N K31NAT

7 29214526118 Trương Đức Huy CUL 251 N K29DLK

8 31216271537 Phạm Đình Huy CUL 251 N K31NAT Nợ HP

9 28208053169 H Bươi Kbuôr CUL 251 N K28DLK

10 31218144797 Võ Hoàng Khang CUL 251 N K31NAT

11 29218063784 Trần Văn Khánh CUL 251 N K29DLK

12 31216235532 Đỗ Nguyễn Đăng Khoa CUL 251 N K31NAT

13 31206270500 Trần Linda CUL 251 N K31NAT

14 30206264414 Tạ Thị Phương Linh CUL 251 N K30NAB

15 31204947017 Mai Nguyễn Diệu Linh CUL 251 N K31NAT

16 31206253986 Nguyễn Thị Khánh Linh CUL 251 N K31NAT

17 31214252341 Lê Tấn Doãn Luân CUL 251 N K31NAT

18 29208063801 Nguyễn Thị Hồng Luyến CUL 251 N K29DLK

19 29206240492 Đoàn Thị Cẩm Ly CUL 251 N K29NAB

20 31206223754 Nguyễn Thị Trà Mi CUL 251 N K31NAT
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: CUL 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (N)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 16/03/2026                Phòng: 416/2 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206242241 Phạm Huỳnh Thanh Minh CUL 251 N K31NAT

2 31206266657 Lê Thị Mơ CUL 251 N K31NAT

3 31206243264 Đoàn Hà My CUL 251 N K31NAT

4 31206275870 Ca Thị Thuỳ My CUL 251 N K31NAT

5 31210444783 Nguyễn Thành Nam CUL 251 N K31NAT

6 31206232917 Đặng Khánh Ngân CUL 251 N K31NAT

7 31206263101 Mạc Hà Thanh Ngân CUL 251 N K31NAT

8 31206271781 Nguyễn Thị Thảo Ngân CUL 251 N K31NAT

9 31206272457 Trần Lê Ngân CUL 251 N K31NAT

10 31206263626 Đặng Bảo Ngọc CUL 251 N K31NAT

11 31206263638 Nguyễn Trần Khánh Ngọc CUL 251 N K31NAT

12 31206272482 Huỳnh Khánh Ngọc CUL 251 N K31NAT

13 31208149209 Nguyễn Khánh Ngọc CUL 251 N K31NAT

14 31206250621 Trương Hạnh Nguyên CUL 251 N K31NAT

15 31216253166 Trần Minh Nguyên CUL 251 N K31NAT Nợ HP

16 31206232570 Hồ Lê Minh Nguyệt CUL 251 N K31NAT

17 31206275959 Lê Thị Minh Nhàn CUL 251 N K31NAT

18 30206251462 Nguyễn Thị Ý Nhi CUL 251 N K30NAD

19 31204653632 Nguyễn Thị Thảo Nhi CUL 251 N K31NAT

20 31206241131 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi CUL 251 N K31NAT
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: CUL 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (N)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 16/03/2026                Phòng: 501 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206270735 Trần Duy Yến Nhi CUL 251 N K31NAT

2 31206274261 Nguyễn Yến Nhi CUL 251 N K31NAT

3 31206655806 Đinh Trần Yến Nhi CUL 251 N K31NAT

4 31206263792 Nguyễn Trang An Nhiên CUL 251 N K31NAT

5 31206200350 Nguyễn Phạm Quỳnh Như CUL 251 N K31NAT Nợ HP

6 31208158438 Trần Ngọc Như Ny CUL 251 N K31NAT

7 31206271009 Thân Bảo Quyên CUL 251 N K31NAT

8 31206276753 Phạm Thị Lệ Quyên CUL 251 N K31NAT

9 29206255618 Phạm Thị Khánh Quỳnh CUL 251 N K29NAB

10 31206260540 Huỳnh Nguyễn Như Quỳnh CUL 251 N K31NAT

11 31206251442 Nguyễn Thị Tâm CUL 251 N K31NAT

12 31208074384 Nguyễn Trương Ngọc Tâm CUL 251 N K31NAT

13 31214652519 Nguyễn Văn Tâm CUL 251 N K31NAT Nợ HP

14 29218059657 Đỗ Lê Quốc Thắng CUL 251 N K29DLK

15 31216268883 Võ Tấn Vệ Thanh CUL 251 N K31NAT

16 31206270848 Nguyễn Thị Minh Thạnh CUL 251 N K31NAT

17 31204637161 Nguyễn Thị Thu Thảo CUL 251 N K31NAT Nợ HP

18 31206250424 Phạm Thị Thiên Thiên CUL 251 N K31NAT

19 31216269471 Nguyễn Hoàng Thiện CUL 251 N K31NAT

20 31206259247 Trần Nguyễn Bảo Thu CUL 251 N K31NAT

21 31205173987 Huỳnh Thị Anh Thư CUL 251 N K31NAT

22 31206242688 Hoàng Thị Anh Thư CUL 251 N K31NAT

23 31206266210 Trần Anh Thư CUL 251 N K31NAT

24 30206247451 Nguyễn Vũ Hoài Thương CUL 251 N K31NAT Nợ HP

25 31206272483 Trần Thị Thanh Thúy CUL 251 N K31NAT Nợ HP

26 31216253376 Nguyễn Phước Minh Toàn CUL 251 N K31NAT
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: CUL 251

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 251 (N)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  15h30 - 16/03/2026                Phòng: 502 Tòa Nhà G  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206236114 Nguyễn Phạm Bảo Trâm CUL 251 N K31NAT

2 28206147555 Nguyễn Thị Kiều Trang CUL 251 N K28VQC

3 31206251427 Trần Thị Tú Trinh CUL 251 N K31NAT

4 31206557623 Hoàng Cẩm Tú CUL 251 N K31NAT

5 31214924059 Từ Minh Tuấn CUL 251 N K31NAT

6 29206235303 Nguyễn Lê Ánh Tuyết CUL 251 N K29NAB

7 31208032976 Đặng Thị Ánh Tuyết CUL 251 N K31NAT

8 31206200493 Đặng Ngọc Bảo Uyên CUL 251 N K31NAT

9 31206260103 Huỳnh Phạm Tố Uyên CUL 251 N K31NAT

10 29204346972 Nguyễn Thanh Nhật Vi CUL 251 N K29DLK

11 31206255099 Nguyễn Thị Yến Vi CUL 251 N K31NAT

12 31206253870 Võ Huỳnh Cẩm Vy CUL 251 N K31NAT

13 31206260208 Nguyễn Thị Tường Vy CUL 251 N K31NAT

14 31206272586 Hồ Ý Vy CUL 251 N K31NAT

15 31206645488 Huỳnh Tường Vy CUL 251 N K31NAT

16 31206264653 Nguyễn Ngọc Ý CUL 251 N K31NAT

17 31206274908 Mông Thị Hải Yến CUL 251 N K31NAT

18 30206629130 Dương Hoàng Hương Giang CUL 251 C K30VTD Thi ghép
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